Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa.


- Tên dự toán: Mua nhiên liệu Dầu Điêzen 0,05S-II bảo đảm cho hoạt động thường xuyên năm 2026 của Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa.
- Tên gói thầu: Mua nhiên liệu Dầu Điêzen 0,05S-II bảo đảm cho hoạt động thường xuyên năm 2026 của Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa.

- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.
- Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng khác (việc Nhà nước giao).
- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa.
- Phương thức LCNT: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Địa điểm thực hiện: Kho xăng dầu Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa. Số 1451 đường 30/4, Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày. 

1.2. Yêu cầu kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
a) Yêu cầu chung đối với hàng hóa

- Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại mục 1.2.2 của Chương này.

- Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm lưu thông hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Chất lượng hàng hóa phải phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5689:2024 về nhiên liệu Diesel hoặc tiêu chuẩn tương đương đang có hiệu lực.

- Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa, bao gồm:
+ Bảng mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu;
+ Tài liệu kỹ thuật hoặc bản công bố chất lượng của sản phẩm;
+ Chứng chỉ đánh giá phẩm cấp chất lượng còn hiệu lực của hàng hóa;
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa dự kiến cung cấp.

b) Chứng từ chất lượng và xuất xứ

- Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc cung cấp đầy đủ các chứng từ của lô hàng khi giao hàng. Khi thực hiện giao nhận hàng hóa, nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu sau:

+ Chứng chỉ chất lượng lô hàng;

+ Tài liệu xác nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa;

+ Hóa đơn, chứng từ mua bán hợp pháp;

+ Phiếu xuất kho, nhập kho;

+ Hợp đồng cung cấp nhiên liệu của lô hàng (nếu có).

- Đối với hàng hóa nhập khẩu, nhà thầu phải cung cấp thêm: Chứng nhận xuất xứ (C/O); chứng nhận chất lượng (C/Q); chứng từ thông quan theo quy định của pháp luật.

Các chứng từ nêu trên phải hợp pháp, còn hiệu lực và phù hợp với lô hàng được cung cấp cho gói thầu.

c) Bảo hành hàng hóa
Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT bảo hành chất lượng hàng hóa tối thiểu 24 tháng kể từ thời điểm hàng hóa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Trong thời gian bảo hành, nếu hàng hóa được xác định không bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, nhà thầu phải thực hiện thay thế hàng hóa không đạt yêu cầu bằng hàng hóa đạt tiêu chuẩn. Thời gian thực hiện thay thế hàng hóa không quá 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

Mọi chi phí liên quan đến việc thay thế hàng hóa không đạt chất lượng do nhà thầu chịu trách nhiệm.
d) Phương tiện vận chuyển

Hàng hóa phải được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng vận chuyển xăng dầu (xe ô tô xitec hoặc tàu vận tải thủy) đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn kỹ thuật phương tiện; phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ môi trường; vận chuyển hàng nguy hiểm.

Các phương tiện vận chuyển phải có đầy đủ các giấy phép, chứng nhận theo quy định của pháp luật như: giấy đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc tài liệu tương đương. Các giấy phép, chứng nhận này phải còn hiệu lực tại thời điểm tham dự thầu và được nhà thầu duy trì hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Để chứng minh khả năng thực hiện, nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT các tài liệu và phương án sau:
- Danh sách phương tiện vận chuyển dự kiến sử dụng để thực hiện gói thầu;
- Tài liệu pháp lý của phương tiện vận chuyển theo quy định của pháp luật, bao gồm: giấy đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc các tài liệu tương đương còn hiệu lực;

- Tài liệu chứng minh phương tiện đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định (nếu có);

- Phương án tổ chức vận chuyển và giao nhận hàng hóa, trong đó nêu rõ biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, giao nhận và phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

e) Quy định về giá chào thầu và điều chỉnh giá
- Giá gói thầu là mức giá tối đa và không vượt quá 38.825.890.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng) đã bao gồm: Thuế GTGT; các dịch vụ liên quan bao gồm chi phí vận chuyển tới kho của Chủ đầu tư, gửi hàng tại kho, chi phí hóa nghiệm, dịch vụ chống tràn dầu, dịch vụ phòng chống cháy nổ, hướng dẫn sử dụng và bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng. 
- Giá chào của nhà thầu phải thực hiện theo quy định về điều chỉnh giá, không được cao hơn đơn giá điều chỉnh của Nhà nước, lấy theo Thông báo giá của Petrolimex ở thời điểm lúc 15h00 vào ngày có sự điều chỉnh giá xăng dầu để xây dựng hồ sơ; đây là sơ sở để đối chiếu và xét giá hồ sơ dự thầu.
- Do dầu Diesel là mặt hàng có đặc thù riêng, đơn giá biến động theo sự điều chỉnh của Nhà nước. Đơn giá dự toán gói thầu do chủ đầu tư lập được xác định trên cơ sở giá công bố của Nhà nước tại thời điểm 15h00 ngày 08/01/2026 gọi tắt là “đơn giá 01”; đồng thời gói thầu áp dụng đơn giá điều chỉnh. Do đó:
+ Đơn giá chào của Nhà thầu là đơn giá được Nhà nước công bố lấy tại thời điểm 15h00 ngày 08/01/2026 có trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), tức là: đơn giá 1 - giá trị giảm giá (nếu có). Ví dụ: Đơn giá tại thời điểm ngày 08/01/2026 là 17.060 đồng/lít; quá trình chào thầu, nhà thầu chào có giảm giá 100 đ/lít (gọi tắt là (1), như vậy đơn giá chào của nhà thầu sẽ là 17.060 - 100 = 16.960 đ/lít gọi tắt là “đơn giá 02”, khi đó giá chào thầu là 2.275.843 lít x 16.960 đ/lít = 38.598.297.280 đồng (gọi tắt là “giá chào thầu”).
+ Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh tăng/giảm đơn giá trong quá trình thực hiện hợp đồng bằng cách:
=> Điều chỉnh tăng: Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, nếu Nhà nước điều chỉnh đơn giá tăng cao hơn đơn giá 01 và được gọi tắt là “đơn giá 03”, Chủ đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh tăng đơn giá bằng cách: đơn giá 03 - đơn giá 01 = (2, khi này đơn giá của Nhà thầu sẽ được điều chỉnh tăng bằng = đơn giá 02 + (2 và số lượng của hàng hóa chào thầu được tính lại = giá chào thầu/ đơn giá của Nhà thầu được điều chỉnh tăng. Ví dụ: Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, Nhà nước quy định đơn giá trần là 18.000 đ/lít, vậy đơn giá được Nhà nước điều chỉnh tăng thêm là 18.000 - 17.060 = 940đ/lít và đơn giá của nhà thầu được điều chỉnh tăng = 16.960 + 940= 17.900 đ/lít, đồng thời số lượng hàng hóa = 38.598.297.280/17.900 = 2.156.329,456 lít.
=> Điều chỉnh giảm: Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, nếu Nhà nước điều chỉnh đơn giá giảm thấp hơn đơn giá 01 và được gọi tắt là “đơn giá 04”, Chủ đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh giảm đơn giá bằng cách: đơn giá 01 - đơn giá 04 = (3, khi này đơn giá của Nhà thầu sẽ được điều chỉnh giảm bằng = đơn giá 02 - (3 và số lượng của hàng hóa chào thầu được tính lại = Số lượng dự toán x đơn giá của Nhà thầu được điều chỉnh giảm. Ví dụ: Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, Nhà nước quy định đơn giá trần là 17.000 đ/lít, vậy đơn giá được Nhà nước điều chỉnh giảm là 17.060 - 17.000 = 60đ/lít và đơn giá của nhà thầu được điều chỉnh giảm = 16.960- 60 = 16.900 đ/lít, đồng thời số lượng hàng hóa chào thầu được tính lại là 2.275.843 lít x 16.900 = 38.461.746.700 đồng.
=> Quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục áp dụng phương pháp như trên để điều chỉnh giá theo đúng biên độ điều chỉnh giá của Nhà nước với (1 là không thay đổi.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	01
	Nhiên liệu dầu Điêzen 0,05S-II
	Theo TCVN 5689: 2024

1. Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max: 500

2. Chỉ số Cetan, min: 46

3. Nhiệt độ cất, oC, max: 360 (90% thể tích thu hồi)

4. Điểm chớp cháy cốc kín, oC, min: 55

5. Độ nhớt động học ở 40oC, mm2/s: 2,0-4,5.

6. Cặn cacbon của 10% cặn chưng cất, % khối lượng, max: 0,30.

7. Nhiệt độ đông đặc (oC): Mùa hè+12; mùa đông +3.

8. Hàm lượng tro, % khối lượng, max: 0,01.

9. Hàm lượng nước, mg/kg, max: 200.

10. Tạp chất dạng hạt, mg/L, max: 10

11. Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC /3h, max: Loại 1.

12. Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3: 820-860.

13. Độ bôi trơn, µm, max: 460.

14. Hàm lượng hydrocacbon thơm đa vòng (PAH), % khối lượng, max: -
15. Ngoại quan: Sạch, trong, không quan sát thấy có nước tự do và tạp chất.

	02
	Vận chuyển hàng hóa
	Thời gian giao hàng được quy định như sau:
- Đối với lô hàng giao ngay sau khi ký hợp đồng: Hàng hóa phải được vận chuyển đến kho của Chủ đầu tư trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Đối với các đợt giao hàng theo yêu cầu trong quá trình thực hiện hợp đồng: Nhà thầu phải thực hiện giao hàng trong vòng tối đa 60 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Nhà thầu phải trình bày trong E-HSDT phương án vận chuyển và giao nhận hàng hóa bảo đảm đáp ứng thời gian giao hàng nêu trên.

	03
	Gửi hàng tại kho 
	Nhà thầu phải bố trí kho lưu trữ nhiên liệu hợp pháp (thuộc sở hữu hoặc thuê), đáp ứng các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, bảo đảm khả năng lưu trữ và cung ứng hàng hóa cho gói thầu.

Trong trường hợp Chủ đầu tư có nhu cầu, nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư gửi và lưu trữ hàng hóa tại kho của nhà thầu trong thời gian từ 04 đến 05 tháng kể từ thời điểm giao hàng.

Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về khả năng bố trí kho lưu trữ, đồng thời cung cấp thông tin về địa điểm kho, dung tích kho và điều kiện lưu trữ hàng hóa.

Trường hợp kho thuộc quyền sử dụng của bên thứ ba, nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho hợp pháp.

	04
	Kiểm tra và hóa nghiệm
	Đối với mỗi lượt giao nhận hàng hóa, việc lấy mẫu kiểm nghiệm được thực hiện như sau:

- Thực hiện lấy 03 mẫu kiểm nghiệm đối với mỗi lô hàng giao nhận;

- Mẫu được lấy tại kho của Chủ đầu tư tại thời điểm giao nhận hàng hóa;

- Kết quả kiểm nghiệm phải được cung cấp trong thời gian không quá 03 ngày kể từ thời điểm lấy mẫu.

Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc phối hợp thực hiện việc lấy mẫu, kiểm nghiệm và cung cấp kết quả kiểm nghiệm theo quy định nêu trên.

	05
	Dịch vụ bảo đảm an toàn trong quá trình giao nhận
	Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình giao nhận nhiên liệu, bao gồm:

- Bố trí dịch vụ chống tràn dầu đối với 100% khối lượng hàng hóa giao nhận tại kho của Chủ đầu tư;

- Thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an toàn trong quá trình giao nhận nhiên liệu theo quy định của pháp luật.

Nhà thầu phải trình bày trong E-HSDT phương án bảo đảm an toàn trong quá trình giao nhận hàng hóa, bao gồm biện pháp phòng cháy chữa cháy và xử lý sự cố tràn dầu (nếu có).

Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh nếu việc cung cấp nhiên liệu không bảo đảm chất lượng hoặc không tuân thủ các yêu cầu an toàn, gây hư hỏng phương tiện, thiết bị của Chủ đầu tư.


1.3. Yêu cầu khác

- Bảo đảm nguồn cung: Nhà thầu phải bảo đảm cung cấp nhiên liệu ổn định, liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, đáp ứng khối lượng và tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đo lường và giao nhận: Việc giao nhận nhiên liệu phải thực hiện thông qua phương tiện đo lường hợp pháp theo quy định của pháp luật và được các bên xác nhận bằng biên bản giao nhận hàng hóa.

- Hao hụt trong vận chuyển: Mức hao hụt nhiên liệu trong quá trình vận chuyển và giao nhận thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp hao hụt vượt mức cho phép, nhà thầu phải bù đủ khối lượng hàng hóa theo hợp đồng.

- Trách nhiệm về chất lượng: Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng nhiên liệu cung cấp. Trường hợp nhiên liệu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu phải thay thế hàng hóa và bồi thường thiệt hại (nếu có).

- An toàn và bảo vệ môi trường: Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, vận chuyển hàng nguy hiểm và bảo vệ môi trường trong quá trình cung cấp, vận chuyển và giao nhận nhiên liệu.




